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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 01/2019 xuất khẩu than của nước ta đạt rất thấp 3.398 tấn, trị giá là 651,7 nghìn USD, giảm 96,93% về lượng và 96,08% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm
 2018 cũng giảm trên 90% cả về lượng và trị giá. 
 Trong tháng thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có Nhật Bản chiếm đến 98% tổng kim ngạch. Và mặt hàng than anthracite, nhiệt lượng (6500 - 6700) Kcal/kg, độ ẩm (6 - 8)%, độ bốc (5 - 6,5)% có lượng xuất khẩu đạt cao nhất.

1.1. Phương thức vận tải:

Về xuất khẩu than của Việt nam trong tháng 01/2019, chủ yếu qua đường biển đạt 10,3 nghìn tấn với kim ngạch 1,1 triệu USD, nhưng đều giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm lần lượt là 92,68% và 94,25% sang hai thị trường Trung Quốc và Nhật Bản.
Ngoài ra, cũng có một lượng than nhỏ trong tháng xuất sang Lào vẫn theo xu thế giảm khá mạnh, giảm 99,84% về lượng và 99,59% về trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than tháng 01/2019  (về lượng và giá trị xuất khẩu)
	PTVT
	Tháng 01/2019
	% So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Đường biển
	10.300
	1.106.045
	-92,68
	-94,25
	Trung Quốc, Nhật Bản

	Đường bộ
	15
	5.250
	-99,84
	-99,59
	Lào

	Khác
	1.625
	10
	*
	*
	 


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng:

Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong tháng 01/2019 qua ba phương thức chính và FOB, DDU, DAP. Trong đó, có 86,26% lượng than được xuất khẩu theo phương thức này, tương ứng với 97,93% giá trị than xuất khẩu, giảm 92,37% và giảm 94,07% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản

Với phương thức xuất khẩu DUU lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 8,28% và DAP chiếm 5,32%.
Bảng 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than tháng 01/2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)

	Phương thức giao hàng
	Tháng 01/2019
	% So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	FOB
	10.300
	1.088.282
	-92,37
	-94,07
	Trung Quốc, Nhật Bản

	DDU
	989
	0
	-89,34
	-100,00
	

	DAP
	636
	10
	*
	*
	

	DAF
	15
	5.250
	*
	*
	Lào

	CIF
	0
	17.763
	-100,00
	-97,94
	Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong tháng đầu năm 2019, xuất khẩu than Cảng Cẩm Phả đảm nhận 56% về lượng nhưng lại giảm tới 92,67% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, sang duy nhất thị trường Trung Quốc.Từ cảng PTSC đứng thứ 2 chiếm 21% về lượng; theo sau là Móng Cái và Cát Tiên Sa 
Hình 1:  Hệ thống sàng tuyển của Công ty Tuyển than Cửa Ôn gđược nâng cấp và đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ than
[image: image1.jpg]



Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/
Những năm qua Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định nhằm đảm bảo giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường
Theo đó, hàng loạt giải pháp để bảo đảm môi trường trong sản xuất đã được công ty triển khai như: Liên tục cải thiện cảnh quan môi trường; thu gom, phân loại và chuyển giao đầy đủ các loại chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng được nhà nước cấp phép; đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định việc quản lý chất thải nguy hại. 
Ngoài ra, trong việc cải tạo mặt bằng, cải tiến thiết bị công nghệ để tăng năng suất và hạn chế ô nhiễm, công ty đã tiến hành cải tạo tuyến đường nội bộ từ cổng số 4 đến Phân xưởng Kho bến 1, đồng thời xử lý hệ thống mái che, tấm chắn chống bụi băng B6, B10, B11.

Hình 2: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than tháng 01 năm 2019  
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 01 năm 2019
	Cảng/Cửa khẩu
	Tháng 01/2019
	% So cùng kỳ 2018
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	10.300
	1.070.507
	-92,67
	-94,42
	Trung Quốc

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	500
	0
	
	
	

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	15
	5.250
	
	
	Lào

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	0
	35.538
	-100,00
	-34,46
	Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.4. Một số thông tin liên quan

TKV với những giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm tăng năng suất và tốc độ đào lò tại các dự án khai thác
Năm 2019, trước yêu cầu gia tăng sản lượng khai thác than tăng cao, kéo theo khối lượng đào lò cơ bản và lò chuẩn bị sản xuất thực hiện nhiều hơn.  Do đó, TKV phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm tăng năng suất và tốc độ đào lò tại các dự án khai thác than. Theo kế hoạch được giao, năm 2019, Công ty Xây lắp mỏ sẽ đào gần 20.000m lò xây dựng cơ bản và lò chuẩn bị sản xuất, tăng hơn 2.500m so với năm 2018. Đây là con số không hề dễ dàng bởi thực tế, công tác tuyển dụng thợ đào lò cũng như thợ cơ điện làm việc trong lò hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
Không chỉ có nhiệm vụ chuyên đào lò xây dựng cơ bản tại các dự án khai thác than trọng điểm của Tập đoàn, Công ty còn tham gia đào lò chuẩn bị sản xuất giúp các mỏ có diện kịp thời cho khai thác. Để đáp ứng nhu cầu tăng mét lò đào, hiện nay, Công ty đang tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về công tác tổ chức nhân sự, Công ty tiếp tục ổn định lực lượng lao động sau tái cơ cấu, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm những vị trí lao động gián tiếp, ưu tiên cao nhất cho lực lượng lao động chính, nhất là lực lượng thợ đào lò, thợ cơ điện lò, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đào lò theo hợp đồng với các đơn vị. 
Thứ hai, về công nghệ sản xuất, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại, phục vụ cao nhất cho công tác đào lò, giảm thấp nhất sức lao động cho công nhân, từ việc đi lại, mang vác dụng cụ lao động đến công tác bốc xúc, vận tải đất đá, chống lò... Một số gương lò sẽ được đầu tư các loại máy cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ đào lò, cả trong lò than lẫn lò đá. 

2. Mặt hàng sắt thép
Các sản phẩm sắt thép xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua đã đứng trước hàng loạt vụ phòng vệ thương mại nhưng thị trường thép xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2019, xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng cuối năm 2018 và so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 01/2019 tăng mạnh 56% về lượng và tăng 42,29% về trị giá so với tháng 12/2018; tăng 72,72% về lượng và 50,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 771,1 nghìn tấn với trị giá đạt 483,8 triệu USD. 
Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 01/2019 đạt 447,4 nghìn tấn với trị giá 277,4 triệu USD, tăng 74,92% về lượng và tăng 56,06% về trị giá so với tháng 12/2018, tăng 136,4% về lượng và tăng 108,3% về trị giá so với tháng 01/2018. 

 Một trong những lý do làm cho lượng xuất khẩu thép tăng mạnh trong tháng đầu năm 2019 có thể là do giá thép xuất khẩu giảm. Giá xuất khẩu thép trung bình trong tháng 01/2019 đạt 627 USD/tấn, giảm 8,79% so với tháng 12/2018 và giảm 12,73% so với cùng kỳ năm 2018. 

1.5. Phương thức vận tải
Sắt thép được xuất khẩu trong tháng 01/2019 chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 74,70% lượng và 77,43% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 82,74% và 63,39% bằng đường biển tới các thị trường như: Inđônêsia, Mỹ, Thái Lan, Italia, Malaysia, Philippines.

Trong khi xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 2,29% về lượng và 2,48% về trị giá sang các thị trường Lào, Campuchia, Papua New Guinea.

Trong tháng có 586 tấn thép đạt kim ngạch 53,9 nghìn USD được xuất khẩu bằng đường hàng không và sang các thị trường như: Inđônêsia, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Thái Lan.

Hình 3: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép trong tháng 1 năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.6. Phương thức giao hàng

Trong tháng 01/2019, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu, tăng 99,61% so với tháng cùng kỳ năm 2018, chiếm khoảng 49,01% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức này sang các thị trường Campuchia, Italia, Mỹ, Inđônêsia, Bỉ, Nhật Bản, Thái Lan.

Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng khá mạnh, tăng 76,72%, chiếm 35,34% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Malaysia, Philippines, Thái Lan, Ôxtrâylia, Inđônêsia.

Tiếp theo bằng phương thức CIF, giảm 2,40% chiếm 8,74% sang những thị trường Inđônêsia, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản. 

Với phương thức FAS tăng hơn 100% về lượng (và đây cũng là phương thức có sự tăng trưởng mạnh nhất trong tháng), nhưng chỉ chiếm 1,83% và sang 3 thị trường chính Mỹ, Canađa, Campuchia.

Hình 4: Cơ cấu phương thức giao hàng xuát khẩu sắt thép tháng 01 năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.7. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Xuất khẩu sắt thép trong tháng 01/2019, cảng Sơn Dương dẫn đầu về lượng đạt 231,2 nghìn tấn (chiếm 27,6%) tương ứng với 110,3 triệu USD (chiếm 20,39%) sang các thị trường Thái Lan, Italia, Inđônêsia, Malaysia, Nhật Bản.

Theo sau là: Cảng Cát Lái (Tp HCM) đảm nhận khoảng 11,15% về lượng và 13,09% về trị giá thép xuất khẩu, sang những thị trường Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan.

Bến cảng Tổng hợp Thị Vải chiếm 6,98% về lượng và 8,26% về trị giá sang các thị trường Canađa, Bỉ, Thái Lan.

Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu qua các cảng phía Bắc nhưng hầu hết đều giảm khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Cảng SITV, Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh), Cảng PTSC Đình Vũ, Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương…

Hình 5: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép tháng 01 năm 2019
(về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 4:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong T01/2019
	Cảng, cửa khẩu
	Tháng 01/2019
	Thay đổi so T01/2018(%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh)
	231.209
	110.348.622
	260,2
	213,8
	Thái Lan, Italia, Inđônêsia, Malaysia, Nhật Bản

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	93.890
	70.811.572
	-7,28
	-13,20
	Inđônêsia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	58.729
	44.694.809
	45,09
	51,11
	Canađa, Bỉ, Thái Lan

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	41.700
	29.345.315
	185,6
	144,9
	Mỹ, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	36.857
	18.124.614
	95,85
	36,52
	Philippines, Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	34.124
	19.463.004
	110,2
	84,73
	Campuchia

	Cảng PTSC Đình Vũ
	31.644
	38.856.755
	1.995
	2.348
	Ôxtrâylia, Nhật Bản, Ấn Độ

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	24.554
	14.016.464
	28,70
	23,27
	Campuchia

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	23.977
	16.482.775
	16,58
	19,43
	Campuchia, Inđônêsia, Ôxtrâylia

	Cảng Bourbon Bến Lức
	23.630
	14.510.858
	977,6
	955,4
	Campuchia, Lào, Andora

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	20.650
	13.933.865
	28,46
	22,32
	Mỹ, Campuchia, Ôxtrâylia

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	18.527
	11.996.337
	-26,07
	-23,26
	Malaysia, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	16.879
	10.045.194
	118,5
	121,4
	Campuchia, Canađa

	Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá)
	16.243
	12.429.568
	84,02
	76,61
	Mỹ

	Cửa khẩu Khánh Bình
	14.154
	9.040.177
	131,8
	96,96
	Campuchia

	Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)
	12.052
	6.593.348
	
	
	Mỹ

	Cảng container quốc tế SP-ITC
	11.325
	9.639.676
	7.979
	7.359
	Inđônêsia, Malaysia, Bỉ

	Khác
	131.771
	90.806.883
	5,65
	-3,10
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1.8. Một số thông tin liên quan
Khi giá điện tăng ngành thép trong nước sẽ gặp thêm khó khăn
 Bên cạnh những khó khăn về trào lưu bảo hộ thương mại và phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới trong năm 2019. Giá điện tăng 8,36% kể từ ngày 20/3 khiến các doanh nghiệp phải lo lắng khi chi phí sản xuất kinh doanh sẽ tăng theo, nhất là đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng điện năng như ngành thép, dệt may, xi măng...

Giá điện tăng 8,36% thì giá thép có thể tăng trên dưới 100.000 đồng/tấn vì giá điện tăng thì chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Tác động của việc tăng giá điện đối với từng doanh nghiệp sẽ khác nhau. Trước và sau khi có thông tin giá điện tăng Hiệp hội Thép đã khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để giảm tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện.
Dự báo, nhu cầu thép trong năm 2019 sẽ tăng trưởng khoảng 10% so với năm ngoái, chủ yếu đến từ thị trường trong nước. Tuy nhiên, trước mắt ngành thép vẫn gặp nhiều khó khăn trong thị trường xuất khẩu do trào lưu bảo hộ mậu dịch nổi lên rất mạnh trên thế giới đặc biệt tại những nước Việt Nam xuất khẩu nhiều như EU, Mỹ, ASEAN.
2. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Nguyên liệu nhựa được dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục vụ đời sống con người cũng như sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác. Do đó, ngành công nghiệp Nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các quốc gia. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ngành công nghiệp Nhựa dù còn non trẻ so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất, dệt may v.v… nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ về sản xuất và xuất nhập khẩu trong những năm gần đây.
 Theo thống kê sơ bộ, tháng 01 năm 2019, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm 2018, đạt 110,38 nghìn tấn với trị giá 127,83 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 19,6% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 tăng lần lượt 51,4% và 101,8%.  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng đạt  323,52 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng 12 năm 2018 và tăng 31,1% so với tháng 01 năm 2018. 

2.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 94,89% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong tháng 01/2019, tăng 36,05% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Anh, Philippines, Pháp, Myanma, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Hà Lan, Bỉ, Đức.

Xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ cũng tăng 27,02% chiếm 4,73% sang các thị trường Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Philippines.

Hình 6: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong tháng 01 năm 2019
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Bảng 5:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong tháng 01/2019
	Phương thức 
vận tải
	Tháng 01/2019
(USD)
	T01/2019
so T01/2018 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường  biển
	314.220.604
	36,5
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Anh, Philippines, Pháp, Myanma, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Hà Lan, Bỉ, Đức

	Đường bộ
	15.675.464
	27,2
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Philippines

	Đường hàng không
	594
	
	Hàn Quốc, Nhật Bản

	Khác
	1.259.896
	-37,9
	Campuchia, Papua New Guinea, Pakixtan
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2.2. Phương thức giao hàng:

Xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong tháng 01 năm 2019, bằng phương thức thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 38,22%) đạt 126,5 triệu USD, tới các thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Pháp, Ôxtrâylia, Canađa, Inđônêsia, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Braxin, Đài Loan(Trung Quốc).

Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 25,25% sang các thị trường chính Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan(Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Pháp, Bỉ, Myanma, Anh, Campuchia, Ôxtrâylia.

Xuất khẩu mặt hàng này với phương thức CFR chiếm 15,73% tới các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bănglađet, Inđônêsia, Ấn Độ, Thái Lan, Pakixtan, Philippines, Myanma, Malaysia, Đài Loan(Trung Quốc), Mỹ, Hà Lan, Xri Lanca.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW, DAF, FCA ... và hầu hết đều đạ trên 10 triệu USD.
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong tháng 01 năm 2019
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2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:

Trong tháng 01/2019, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 42,99% giá trị nhựa và sản phẩm từ nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 10,09% so với cùng kỳ năm trước, sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Pháp, Ôxtrâylia, Canađa, Inđônêsia, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Braxin, Đài Loan(Trung Quốc).

Giá trị xuất khẩu mặt hàng này qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, đạt 83,6 triệu USD, tăng 54,01% so tháng cùng kỳ, góp phần xử lý 12,32% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Đài Loan(Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Pháp, Bỉ, Myanma, Anh, Campuchia, Ôxtrâylia.

Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 , chiếm 8,59%; qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, chiếm 8,04% Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM), chiếm 4,04%...
Hình 8: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong tháng 01/2019
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Bảng 6:  Top 20 cảng, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong tháng 01 năm 2019
	Cảng -cửa khẩu
	Tháng 01/2019
(USD)
	T1/2019
so T1/2018 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	138.841.121
	24,4
	Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Anh, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Pháp, Philippines, Bỉ, Ba Lan

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	39.803.073
	77,9
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêsia, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Goatêmala, Tây Ban Nha, Myanma, Anh

	Đình Vũ Nam Hải
	27.734.853
	33,2
	Trung Quốc, Nhật Bản, Bănglađet, Mỹ, Hà Lan, Philippines, Ôxtrâylia, Anh, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, Goatêmala, Irắc, Myanma

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	25.971.435
	143,2
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Philippines, Hà Lan, Mêhicô, Anh, Braxin

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	13.045.890
	12,6
	Mỹ, Ôxtrâylia, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Niu Zi Lân, Canađa, Bănglađet, Singapore, Đức, Braxin, Đan Mạch, Puerto Rico,

	Cảng Cái Mép - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	11.963.182
	88,1
	Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Hà Lan, Inđônêsia, Xri Lanca, Braxin, Anh, Đức, Canađa, Pháp, Nam Phi, Lơxôtô, Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ

	GREEN PORT (Hải Phòng)
	9.568.900
	90,7
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Estonia, Bỉ, Pêru, Myanma, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa, Nga, Braxin,

	PTSC Đình Vũ
	6.895.910
	11,0
	Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Ôxtrâylia, Nga, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	6.790.054
	61,6
	Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Bỉ, Anh, Hunggary, Mêhicô, Canađa, Trung Quốc, Bồ Đào Nha,

	Tân Cảng (189)
	6.182.020
	28,9
	Trung Quốc, Nhật Bản,

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	5.896.801
	71,4
	Campuchia

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	5.446.485
	78,3
	Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Philippines, Đức, Thái Lan, Látvia, Anh, Italia, Ôxtrâylia, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Vict
	5.006.804
	68,3
	Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Dambia, Singapore, Pháp, Mêhicô, Đức,

	Cảng Hải An
	4.646.181
	-40,7
	Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan, Hà Lan, Chilê, Mêhicô, Anh, Xri Lanca, Ba Lan, CH Séc, Thụy Điển, Canađa,

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	3.360.567
	72,7
	Campuchia

	Cảng Hải Phòng
	2.562.732
	91,8
	Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Italia, Nhật Bản, Anh, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanma, Nga, Tây Ban Nha, Pháp,

	CP Đình Vũ
	2.184.301
	-24,7
	Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêsia, Trung Quốc, Mêhicô, Canađa, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Đồng Nai
	1.987.321
	87,0
	Nhật Bản, Xri Lanca, Mỹ, Đức, Hà Lan, Malaysia, Mêhicô, Canađa

	Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)
	1.563.617
	29,0
	Campuchia

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	1.461.831
	29,2
	Trung Quốc


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.4. Một số thông tin liên quan:
Phần mềm  ERP giải pháp cho ngành nhựa

Bên cạnh những lợi thế về nhu cầu thị trường doanh nghiệp nhựa cũng đối mặt với sự cạnh tranh nội bộ ngành. Việc ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp ngành nhựa giúp doanh nghiệp có thể nầng cao năng lực quản lý, sản xuất thông minh, tận dụng những hiệu quả tích cực của ứng dụng côn nghệ thông minh trong sản xuất.
Lên kế hoạch sản xuất
Phần mềm giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu đơn đặt hàng.  Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.

Giám sát tiêu thụ vật liệu
Phần mềm trợ giúp việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu (NVL) dựa theo kế hoạch sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.

Tra cứu dữ liệu dễ dàng
Phần mềm ERP cho ngành nhựa lưu trữ mọi dữ liệu sản xuất, cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các hoạt động của mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. 

Truy xuất nguồn gốc và theo dõi
Tất cả hàng hóa nhận được có thể được đặt bằng cách sử dụng một hệ thống mã vạch duy nhất. Đối với tất cả các sản phẩm hoàn chỉnh, các thành phần và nguyên liệu thô có liên quan đều có thể được truy tìm từ lần mua ban đầu để gửi đi.

Xử lý đơn đặt hàng & Tự động hóa
Tất cả chi phí vật tư và chi phí có thể được lập trình vào hệ thống ERP cho ngành nhựa để có thể tính được lợi nhuận có thể được tính toán ngay lập tức khi báo giá được tạo. Quy trình EDI như xác nhận đơn đặt hàng, hóa đơn và ghi chú giao hàng có thể được tự động và gửi bằng điện tử đến người nhận, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
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